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STT MSSV HỌ VÀ TÊN
K.Tra B.Tập BTL/

ĐA TNg Thi Điểm tổng kết Ghi
chú

0% 20% 20% 0% 60% Số Chữ
1 1952560 Mai Đức Hoàng Anh 10.00 9.00 5.00 7.00 Bảy chẵn
2 1952195 Trịnh Trần Nguyên Chương 10.00 9.00 8.60 9.00 Chín chẵn
3 1752124 Phạm Thị Ngọc Diễm 10.00 9.00 7.80 8.50 Tám rưỡi
4 1952211 Ô Huỳnh Khánh Duy 10.00 9.00 7.80 8.50 Tám rưỡi
5 1852300 Trần Lê Anh Duy 10.00 9.00 6.00 7.50 Bảy rưỡi
6 1952621 Hồ Cao Kỳ Duyên 10.00 8.00 4.20 6.00 Sáu chẵn
7 1952220 Đỗ Thùy Dương 10.00 8.00 7.00 8.00 Tám chẵn
8 1952646 Nguyễn Song Đạt 5.00 0.00 5.00 4.00 Bốn chẵn
9 1952650 Thái Duy Đạt 0.00 0.00 13.00 13.00 Vắng thi

10 1952054 Phạm Thanh Hoàng 10.00 8.00 5.00 6.50 Sáu rưỡi
11 1752225 Lê Thanh Huy 10.00 9.00 7.00 8.00 Tám chẵn
12 1952734 Cao Thị Thanh Huyền 10.00 9.00 6.60 8.00 Tám chẵn
13 1852427 Nguyễn Chấn Hưng 10.00 9.00 8.60 9.00 Chín chẵn
14 1952278 Bùi Ngọc Thiên Hương 10.00 9.00 3.80 6.00 Sáu chẵn
15 1852439 Bùi Nguyễn Tấn Khang 9.00 9.00 13.00 13.00 Vắng thi
16 1952787 Phạm Trần Đăng Khoa 10.00 9.00 3.20 5.50 Năm rưỡi
17 1852504 Bùi Trần Nhật Lệ 10.00 9.00 8.40 9.00 Chín chẵn
18 1852519 Đoàn Phi Long 10.00 9.00 5.20 7.00 Bảy chẵn
19 1852562 Nguyễn Thị Hải Lý 10.00 9.00 8.80 9.00 Chín chẵn
20 1952834 Lâm Ngọc Mai 10.00 8.00 7.40 8.00 Tám chẵn
21 1952839 Bùi Vũ Nguyệt Minh 10.00 9.00 6.20 7.50 Bảy rưỡi
22 1952853 Nguyễn Đông ái My 10.00 9.00 5.40 7.00 Bảy chẵn
23 1652405 Võ Đăng Nam 9.00 9.00 8.20 8.50 Tám rưỡi
24 1852056 Bùi Đức Nghị 10.00 9.00 5.40 7.00 Bảy chẵn
25 1952873 Lai Bảo Ngọc 10.00 9.00 5.00 7.00 Bảy chẵn
26 1852178 Cao Thị Thanh Nhã 10.00 9.00 6.20 7.50 Bảy rưỡi
27 1852064 Hồ Lê ái Nhung 10.00 8.00 5.20 6.50 Sáu rưỡi
28 1952908 Nguyễn Hạnh Đoan Như 10.00 9.00 3.40 6.00 Sáu chẵn
29 1852679 Lương Nhật Phương 10.00 9.00 6.60 8.00 Tám chẵn
30 1952979 Trần Thiện Thanh 10.00 9.00 13.00 13.00 Vắng thi
31 1852087 Châu Trần Giang Thi 10.00 8.00 8.40 8.50 Tám rưỡi
32 1752520 Ngô Duy Thông 9.00 9.00 4.60 6.50 Sáu rưỡi
33 1852774 Nguyễn Lam Thuyên 10.00 8.00 8.20 8.50 Tám rưỡi
34 1952131 Huỳnh Thị Anh Thư 10.00 8.00 7.20 8.00 Tám chẵn
35 1852787 Trần Thị Thủy Tiên 10.00 9.00 5.60 7.00 Bảy chẵn
36 1953021 Trần Hoàng Tiến 10.00 9.00 4.80 6.50 Sáu rưỡi
37 1852803 Hồ Ngọc Trân 8.00 9.00 4.00 6.00 Sáu chẵn

Danh sách này có: 37 sinh viên.
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